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1. DANH MỤC KIỂM ĐỊNH NĂM
	Stt
	Tên thiết bị X-quang
	Nội dung Model, Seri
	Ghi chú

	1
	Thiết bị X-quang tổng hợp
	+ Model: 	RAD Speed DR
+ Seri: 	CM6F47842004
+ Hãng SX: 	Shimadzu
+ Nước SX: 	Nhật Bản
+ Năm SX: 	2014
	

	2
	Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình Artis Zee Ceiling
	+ Model: 	Artis Zee
+ Seri: 	147794
+ Hãng SX: 	Siemens
+ Nước SX: 	Gemany
+ Năm SX: 	2014
	

	3
	Máy chụp cắt lớp vi tính 16 Slice 

	+ Model: 	ECLOS
+ Seri: 	KA12630301
+ Hãng SX: 	Hitachi
+ Nước SX: 	Nhật Bản
+ Năm SX: 	2014
	

	4
	Máy chụp cắt lớp vi tính 128 Slice
	+ Model: 	09098027
+ Seri: 	95293
+ Hãng SX: 	Siemens
+ Nước SX: 	Gemany
+ Năm SX: 	2014
	



2. DANH MỤC KIỂM XẠ
	TT
	Tên công việc kiểm xạ
	Vị trí phòng
	Ghi chú

	1
	X quang cố định cao tần Shimadzu
	X quang 1
	 

	2
	Máy chụp cắt lớp vi tính 16 Slice
	CT-Scanner 2
	 

	3
	Máy chụp cắt lớp vi tính 128 Slice
	CT-Scanner 2
	 

	4
	Chụp mạch máu (DSA)
	Phòng DSA
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